* LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY 
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1. Thủ tục hành chính thành lập cơ quan hành chính

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường Bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.

- Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sở Nội vụ thẩm định và lập thủ tục:

+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);

+ Chuyển Văn phòng UBND Tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.

- Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nội vụ trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến). 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình đề nghị thành lập (mẫu 2-SNV);

+ Đề án thành lập tổ chức (mẫu 3-SNV);

+ Dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị (đính kèm file);

+ Dự thảo Quyết định thành lập (đính kèm file);
+ Văn bản hướng dẫn hoặc quy định của Bộ, ngành.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 48 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Nội vụ: 13 ngày (08 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);

- Văn phòng UBND Tỉnh thẩm tra và trình ký: 35 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND Tỉnh.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Các mẫu 2-SNV, 3-SNV.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

Mẫu 2-SNV
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /………
	…………, ngày … tháng … năm 20 ...


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thành lập ...................................

(((((((((
Kính gửi: UBND Tỉnh Đồng Tháp

Nội dung tờ trình đề nghị thành lập gồm:

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập tổ chức.

2. Những nội dung chính của đề án thành lập tổ chức.

3. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau và những vấn đề cần xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức./.

Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

- Như trên;

- Sở Nội vụ; 

- …………;

- Lưu: VT, …

Mẫu 3-SNV
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /………
	…………, ngày …… tháng …… năm 20 …


ĐỀ ÁN

Thành lập ...................................

(Kèm theo Tờ trình số ……/… ngày ……./…/200… của ……………….)


Nội dung Đề án bao gồm:

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức (có đánh giá thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu quản lý hoặc phục vụ trong giai đoạn mới);

2. Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức;

3. Loại hình tổ chức cần thành lập;

4. Cơ cấu của tổ chức cần thành lập;

5. Các yếu tố cần thiết bảo đảm  cho tổ chức cần thành lập hoạt động; trong đó có dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức;

6. Phương án thành lập và lộ trình hoạt động của tổ chức;

7. Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức.

Đối với việc thành lập các tổ chức sự nghiệp nhà nước, ngoài các nội dung trên đây, đề án còn có các nội dung khác theo quy định của các luật chuyên ngành, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan./.

Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

- UBND Tỉnh; 

- Sở Nội vụ; 

- ……………;

- Lưu: VT, …

2. Thủ tục hành chính chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Chánh Văn phòng Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.

- Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sở Nội vụ thẩm định và lập thủ tục:

+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);

+ Chuyển Chánh Văn phòng UBND Tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.

- Bước 3: Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến). 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Tờ trình và Đề án chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể (Mẫu 4-SNV); 

+ Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan;

+ Dự thảo Quyết định chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể (đính kèm file).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 48 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Nội vụ: 13 ngày (08 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định);

- Văn phòng UBND Tỉnh thẩm tra và trình ký: 35 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND Tỉnh.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 4-SNV.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.
 Mẫu 4-SNV 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (*)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /....... 
…………………, ngày        tháng      năm 20...

TỜ TRÌNH (ĐỀ ÁN) (1)

Về việc đề nghị chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể …………… 


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. (2)

Nội dung Tờ trình (Đề án) gồm:

1. Sự cần thiết và cơ sở pháp lý phải chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể;

2. Xây dựng phương án xử lý các vấn đề về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan;

3. Quy định tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện phương án và thời hạn xử lý các vấn đề trong phương án./.

Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

- UBND tỉnh;

- Sở Nội vụ; 

- …………. ;

- Lưu: …...

(*) Ghi theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/11/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

(1) Mẫu này hướng dẫn chung về nội dung, Tờ trình ghi tóm tắt những nội dung chính của Đề án; Đề án ghi đầy đủ, chi tiết và thuyết minh cụ thể.

(2) Đề án không ghi phần này mà ghi (kèm theo Tờ trình số....). 

3. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh;

- Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân Tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến). 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ

- Hồ sơ bao gồm:

+ Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), trong đó:

- Sở Nội vụ: 10 ngày;

- Văn phòng UBND Tỉnh trình ký: 05 ngày.
đ) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không

h) Phí, lệ phí: Không

i) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

k) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

1) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế.

4. Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh;

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến). 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ bao gồm:

+ Đề án về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), trong đó:

- Sở Nội vụ: 10 ngày;

- Văn phòng UBND Tỉnh trình ký: 05 ngày.
đ) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không

h) Phí, lệ phí: Không

l) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

k) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Có phương án về lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

1) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế.

5. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh;

- Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Sở Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân Tỉnh.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến). 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ bao gồm:

+ Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), trong đó:

- Sở Nội vụ: 10 ngày;

- Văn phòng UBND Tỉnh trình ký: 05 ngày.
đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không

h) Phí, lệ phí: Không

i) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

k) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

- Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế.

6. Thủ tục hành chính ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.

- Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sở Nội vụ thẩm định và lập thủ tục:

+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);

+ Chuyển Chánh Văn phòng UBND Tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.

- Bước 3: Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến). 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản hướng dẫn hoặc quy định của Bộ, ngành;

+ Văn bản đề nghị của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;

+ Dự thảo Quyết định ban hành và dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức (đính kèm file).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Nội vụ: 15 ngày.

- Văn phòng UBND Tỉnh thẩm tra và trình ký: 10 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính : Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND Tỉnh.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 

7. Thủ tục hành chính thành lập tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.

- Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sở Nội vụ thẩm định và lập thủ tục:

+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);

+ Chuyển Chánh Văn phòng UBND Tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.

- Bước 3: Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị thành lập (mẫu 5-SNV);

+ Quyết định thành lập (nếu thành lập lại);

+ Văn bản quy định của cấp trên;

+ Dự thảo Quyết định thành lập (đính kèm file).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 23 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Nội vụ: 13 ngày;

- Văn phòng UBND Tỉnh thẩm tra và trình ký: 10 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND Tỉnh.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 05-SNV.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của  Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 

Mẫu 5-SNV 

	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /………
	…………, ngày …… tháng …… năm 20 …

	V/v thành lập Ban Chỉ đạo

(Hội đồng, Tổ Công tác ………)
	


Kính gửi: UBND Tỉnh Đồng Tháp
1. Lý do đề nghị thành lập:

Cơ sở pháp lý, các văn bản quy định hiện hành có liên quan, hoặc trên cơ sở tổ chức liên ngành đã thành lập nhưng do thay đổi hoặc điều chỉnh thành viên,...

2. Tên gọi của tổ chức liên ngành;

3. Nhiệm vụ của tổ chức liên ngành;

4. Danh sách thành viên tổ chức liên ngành (nêu cụ thể họ tên thành viên, chức danh công tác, chức danh trong tổ chức liên ngành và ý kiến của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, công chức là thành viên);

4. Các chi tiết khác có liên quan (nếu có).

5. Hồ sơ đính kèm:

- Văn bản của Bộ, ngành có liên quan thành lập tổ chức liên ngành.

- Quyết định thành lập tổ chức liên ngành trước đây (nếu tổ chức lại).

Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

- Như trên;

- Sở Nội vụ; 

- …………;

- Lưu: VT, …

8. Thủ tục hành chính điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc do cơ quan khác chuyển đến nhưng không đầy đủ thủ tục theo Quy định thì Sở Nội vụ gửi trả lại tổ chức đề nghị ban đầu để bổ sung.

- Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sở Nội vụ thẩm định và lập thủ tục:

+ Có văn bản lấy ý kiến các cơ quan có liên quan (nếu có);

+ Chuyển Chánh Văn phòng UBND Tỉnh thẩm tra và trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND Tỉnh ký Quyết định hoặc có văn bản trả lời nếu không thống nhất.

- Bước 3: Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Nội vụ trả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công (Số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến). 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung thành viên;

+ Quyết định thành lập tổ chức liên ngành;

+ Dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung thành viên (đính kèm file).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- Sở Nội vụ: 10 ngày;

- Văn phòng UBND Tỉnh thẩm tra và trình ký: 10 ngày (trường hợp phải thông qua Ban Cán sự Đảng UBND Tỉnh hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì không áp dụng thời hạn giải quyết này).

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của UBND Tỉnh.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
 - Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của  Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội, doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1. Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức;
- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ bao gồm:

+ Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

+ Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

đ) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không

h) Phí, lệ phí: Không

i) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

k) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

- Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

1) Căn cứ pháp lý của TTHC: Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế.

2. Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức;
- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ bao gồm:

+ Đề án về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

đ) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không

h) Phí, lệ phí: Không

i) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

k) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính: Có phương án về lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

1) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

* Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế.

3. Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức;
- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến (nếu gửi qua đường bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ bao gồm:

+ Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết:

- Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

đ) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không

h) Phí, lệ phí: Không

i) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

k) Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:

- Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

� Ghi theo Thông tư  số 01/2011/TT-BNV ngày 19/11/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.


� Ghi theo Thông tư  số 01/2011/TT-BNV ngày 19/11/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.


� Ghi theo Thông tư  số 01/2011/TT-BNV ngày 19/11/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
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